
ĐKT3 Huyền Anh 3Thảo D.Sai 3 Minh C.Trị 3 Bích PL3 Tuyến

D.sai 3 Minh ĐKT3 Huyền PL3 Tuyến Anh 3thảo Chính trị 2 Bích

46Đ3-C(Đ.DD) VKT3 Thọ C.Trị 3 Bích ĐKT3 Huyền Cơ KT3 Mực Cơ KT3 Mực

46Đ1-T(Đ.DD) ĐKT3 Huyền VKT3 Thọ Anh 3 Quỳnh Chính trị3 Bích Anh 2 Quỳnh

TD 3

ĐKT3 Dũng

Cơ ư D 3 Mực Cơ ư D 3 Mực Cơ ư D 3 Mực D.Sai 3 trường VKT3 Thọ

VKT3 Thọ D.Sai3 trường VKT3 Thọ ĐKT 3 Yến ĐKT2 Yến

45 Đ1-T(ĐDD)

45Đ1 - C

45TN2-C Phòng 

45TN1+2  - T Thí nghiệm

45 M1 - T

45MXD1 - C

45 (Ô1 +2)-T P.Điện Đ/Cơ

46MXD2-C

46MXD1-T

46Ô2-T

46H1-T

46Đ3-C(Đ.CN) Anh 3 Quỳnh Anh 3 Quỳnh VKT3 Nghĩa Anh 3 Quỳnh VKT3 Nghĩa

46Đ2-T(ĐCN) VKT3 Nghĩa Chính trị 3 Hương Mạch điện 3 Hương Chính trị 3 Hương TD 2

45(NĐ1+2)-T N.quan sát

(Nhóm VHM) Khoa CT

46Đ3-T(Đlạnh) VL 3 Loan ĐKT 3T.Minh ĐKT 3T.Minh VL 3 Loan

46Đ4-T(ĐMCT) VKT3 Minh VKT3 Minh VKT3 Minh TD2

TC nền QVĐY5

 Lợi

TC nền QVĐY5

 Lợi

TC nền QVĐY5

 Lợi

Đo vẽ KĐC 5 

Quân

Đo vẽ KĐC 5

 Quân

44Ô1-C P.gầm

45CBMA1 -C-LT KTX.Nhật

45KT1-C 

+46KT1

46(KT1,2-C)

45Đ2-T(ĐDD)

45Đ2-CLT(ĐCN)

46CBMA1-CLT Ba Trại

44TN2-C

Lớp 45(NĐ1+2)-T 5 HS Cẩu Thực tập Sản xuất ngoài Trường đến 16/2/2015 về ôn thi TN

Học thứ 7+ CN môn Thực hành KTHĐKDXNK Cô Phúc T 3/2,5

Học thứ 7+ CN Mô đun Động cơ điện vạn năng T 1 L.Anh

Lớp 45Đ4-T(ĐMCT) Chuyển TT ngoài Trường Khoa Cơ khí thực hiện  đến 7/6/2015 về ôn thi TN

Lớp 44 MXD2-CChuyển TT ngoài Trường Khoa Cơ khí thực hiện Từ 2/6/2014 đến 7/6/2015 về ôn thi TN

Lớp 44Đ2-C(ĐCN) Chuyển TT chuyên sâu ngoài trường đến 15/5 2015 về trường học tiếp và ôn thi TN

Học thứ 7 + CN Môn Anh  .T.Đức

Học mô đun BDSCHT nhiên liện Đ/Cơ xăng dùng BCHK T3/3 T.Trường

Học mô đun SCBD máy nén khí thi công t2/2 T.Siu 

học mô đun BD hộp số tự động T 2/2 T. Nghĩa

học mô đun Hê thống máy lạnh dân dụng T3/5 T. H.Tuấn

VKT5. Dương

Chuyển đi thực tập ngoài trường đến 7/6/2015 về ôn thi TNP.2 Xưởng

P.Điện lạnh

44Ô2-C 

45Đ1 - T(Đ.Lạnh)

P TN Điện 1 

46 ô2 - c P.113

ch
iề

u

45Đ3-T(ĐCN) 45 

Đ1 - C(ĐCN) 

45 Ô2 - C

45 H1 - T

  THỜI KHÓA BIỂU

Thứ 7Thứ sáuThứ nămThứ tư

sá
n
g

Phòng học
Buổ

i
Thứ baLớp Thứ hai

P204

        Tuần từ : 29/9 đến 04/10/2014 (Tờ 1)

Học  MĐ Thí nghiệm gạch Trung tâm TN thực hiện 

Học mô đun Thiết bi lạnh gia dụng T1/3 C. Hương

Học môn Chế biến món ăn Thứ 7 + CN học chế biến bánh và món ăn tránh miệng Cô Tú thực hiện 

P205

P 204

Học mô đun KT số T2/3 Cô Thuỷ   ( Học sáng)

45NĐ1 VH Máy XúcT.Đức  Khoa CT thực hiện Tuần 6 ( Cả ngày)

C.trị 3 Thuỷ

Anh3 Đức

45NĐ2 VH Máy Lu T.Quý Khoa CT thực hiện Tuần 2 (cả ngày)

Anh3 Đức

Tin5 Hương

C.trị 3 Thuỷ

PL3 tuyến

C.trị 3 Thuỷ

Anh3 Đức

C.trị 3 Thuỷ

ĐKT5 Dũng ĐKT5 Dũng46 NĐ1-T P.205 VKT5. Dương

46 Ô1-T
P.207

P.Chẩn đoán

Điện Đ/Cơ

P207

P. TN2

P.TT hàn

P.204

P113

P 205

Chuyển TT chuyên sâu ngoài trường đến 01/10/2014 về Trường ôn thi TN khoa cơ khí thực hiện

44KT1-C

          Chuyển thực tập ngoài Trường Trung tâm TNVLXD thực hiện đến 30/10/2014 về Trường

Tin5 Hương

44CĐ1-C 44CĐ2-C

Học mô đun hàn khí T2/6 T.ly ( Buổi sáng)
P 

TH Hàn

Kỹ thuật  lái xe tuần 1 T.P.Nam

Thứ 7   + CN hoc  Kế toán DN1 cô Giang  - T3/4

ghép SV các lớp 46KT1-C +46KT2-C +46KT1 cùng học

C
ả
 n

g
à
y



Buổi Lớp Phòng học Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ 7

46(CĐ1+CĐ1-C)

46TN2-C

46TN1-T

46TN1-CLT

45CĐ1 - C P

45CĐ1 111

Hoá 2 Oanh Văn 3 Hợp Hoá 3 Oanh Văn 3 Hợp Văn 3 Hợp

Toán 3 Liên Toán 3 Liên Toán 3 Liên Lý 3 Tú Lý 3 Tú

Toán 3 Liên Toán 3 Liên Toán 3 Liên Lý 3 Tú Lý 3 Tú

Hoá 3 Oanh Văn 3 Hợp Hoá 3 Oanh Văn 3 Hợp Văn 2 Hợp

45KT1 KTDNP2: 6 TCDN 3 Giang P.T HĐSXKD3 Dung KTDNP2: 6 TCDN 3 Giang

45KT2 - C Nhung P.T HĐSXKD3 Dung KTDN P2,3 nhung Nhung

 45CNTT2 TTGDTX

45CNTT1

46CBMA1-T PL 3 Tuyến

46CNTT1

46CTXH1-T TD2

KTNSXP 3 Dung T.trường CK 3 Nhung T.trường CK 3 Nhung KTNSXP 3 Dung KTNSXP 3 Dung

Lập& PTDA3 Nga Kế T.HCSN3 Phúc Kế T.HCSN3 Phúc Lập& PTDA3 Nga Kế T.HCSN2Phúc

P  1

Xưởng

Lý 3 Tú Lý 3 Tú Hoá 3 Oanh Hoá 4 Oanh

Văn 3 Hợp Văn 3 Hợp Văn 3 Hợp SH lớp

44BTVH1 +

44BTVH2

45BTVH1 +

45BTVH2

46CBMA2-T P.113

Buổi Lớp Phòng học Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

K45CĐ2-C

44CĐ 5- C

Lớp 44CĐ4 -C học mô đun KT Kích kéo Tuần 2 T. Lộc dạy cả ngày ( Kết thúc)

Lớp 44CĐ3-C học MXD tuần 2  cả ngày T.Vũ  dạy ( kết thúc)

Toán5 Liên

LT ôtô5 ThịnhĐ/cơ 5 Tuấn Đ/cơ 5 TuấnĐ/cơ 5 Tuấn

Khoa cơ bản và NCKH bố trí

Học thứ 7 học Môn chính Trị cô Hương dạy + CN học môn PL T.Tuyến dạy

Đo vẽ kiểm định cầu tuần 2. T. Minh dạy

Theo lịch của TTGDTX ( Học thứ 7 + CN)P.108

Anh5 Nhâm Anh5 Nhâm C.trị 5 Hương Tin 5 Sáng

TK cầu 5 Lợi

Mỹ đìnhHọc môn đun Động cơ xăng 4 kỳ T.1/2 T.Đ. Quyền

C.Trị 5 Bình C.Trị 5 Bình Anh 5 phượng

Ghi chú : - K46VN1 gồm các lớp( Ô3;Đ3;NĐ3;CBMA3;H3; CĐ3) -T;     

46CĐ2 - C

46Ô 1 - C

Khoa CT

học mô đun Trắc địa tuần 2 T. Sơn dạy

MXD5 Lưu

TD2C.Trị 3 Hương

 THỜI KHÓA BIỂU  

P110

Theo lịch của TTGDTX ( Học thứ 7 + CN)P.107

CÁC LỚP THUỘC TRUNG TÂM KỸ NĂNG THỰC HÀNH CGĐB (HÀ NỘI)+ MỸ ĐÌNH

C
h

iề
u

c
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g

à
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C
h
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u

C
h

iều

46Đ1-C(ĐDD)

44 CĐ 3+4 - C

sá
n
g

        Tuần từ : 29/9 đến 04/10/2014

S
á
n
g

C.Trị 5 Bình Anh 5 phượng

K46VN4 TT.Sơn tây

44KT2-C

P 107

45CK1

K46VN1

BDSC Hệ thống nhiên liệu đi ê zen Tuần 2/ 3 T.Đức dạy

LT ôtô5 Thịnh

45 CĐ3+4 -C

        Tuần từ : 29/9 đến 04/10/2014

TK cầu 5 Lợi

P107

             THỜI KHÓA BIỂU           

46VN3

C
h

iề
u

TT hà Nội

Lý 5 Tú

P.111

46VN2

TLTV 5 Tiến

Anh 3 Nhâm

Tin 5 SángP.108

TK cầu 5 Lợi

Anh3 Nhâm

Văn3 Hợp

P.105

Toán 5 liên

Toán5 Liên Hoá 5 Oanh

P110

Tin học chuyên ngành khoa Cơ bản & NCKH bố trí

P.T HĐSXKD2 

Dung

VKT 5N.Bình VKT 5N.Bình


